Số hóa đang tái định nghĩa về chuyên cần đúng mức trong ngành hàng hải như thế nào
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Trong phần lớn lịch sử của ngành vận tải biển, tuân thủ luôn là một hoạt động mang tính nhìn lại quá khứ. Một bản ghi trong nhật ký hàng hải chỉ phản ánh những gì đã xảy ra. Một cuộc đánh giá (audit) chỉ kiểm tra những gì đã được thực hiện. Một đợt kiểm tra vetting chỉ xem xét một ngày hoạt động của con tàu rồi từ đó suy rộng để đưa ra kết luận. Theo mô hình này, due diligence (chuyên cần đúng mức) thực chất là quá trình tái dựng sự việc: tập hợp các bằng chứng dưới dạng hồ sơ giấy và tệp PDF sau khi sự việc đã diễn ra nhằm chứng minh rằng các quy trình cần thiết có lẽ đã được thực hiện đúng.
Tuy nhiên, mô hình đó hiện đang được tái cấu trúc từ gốc. Trên phạm vi toàn ngành, số hóa đang chuyển đổi việc tuân thủ hàng hải từ một hoạt động mà doanh nghiệp phải chứng minh sau khi sự việc đã xảy ra sang một hoạt động có thể được giám sát, ghi nhận bằng chứng và khắc phục theo thời gian thực. Sự khác biệt này không chỉ có ý nghĩa về mặt vận hành mà còn mang giá trị thương mại. Một đội tàu chỉ có thể chứng minh việc tuân thủ sau khi xảy ra sự cố hoặc sau một cuộc thanh tra luôn phải gánh chịu những rủi ro khó định lượng. Trong khi đó, một đội tàu có khả năng chứng minh việc tuân thủ liên tục bằng các bằng chứng rõ ràng sẽ biến hoạt động due diligence thành một lợi thế cạnh tranh.
Những giới hạn của mô hình quản lý bằng hồ sơ giấy
Hạ tầng tuân thủ truyền thống, từ sổ nhật ký giấy, các sổ tay của Hệ thống Quản lý An toàn (SMS) cho đến các bảng tính Excel theo dõi, chưa bao giờ được thiết kế để kết nối với nhau.
Việc lưu trữ hồ sơ môi trường, danh mục kiểm tra của SMS, yêu cầu của cảng, hồ sơ giờ làm việc và nghỉ ngơi của thuyền viên cũng như tài liệu chuẩn bị cho các cuộc kiểm tra vetting thường tồn tại trong những "ốc đảo dữ liệu" tách biệt nhau. Mỗi loại hồ sơ do những cá nhân khác nhau quản lý, theo các lịch trình khác nhau và không có một chuỗi dữ liệu thống nhất kết nối giữa chúng.
Khi một cuộc kiểm tra của Port State Control (PSC) hoặc một cuộc đánh giá theo SIRE 2.0 hay RISQ diễn ra, thuyền viên phải gấp rút tổng hợp tất cả những mảnh ghép này thành một bộ hồ sơ due diligence hoàn chỉnh. Công việc này thường được thực hiện trong điều kiện áp lực về thời gian và thường diễn ra sau khi cơ hội để khắc phục những thiếu sót đã trôi qua.
Chi phí của cách làm này không chỉ là số lượng lớn giờ công của nhân viên trên bờ và thuyền viên. Điều đáng lo ngại hơn là khoảng trống rủi ro nằm giữa hai trạng thái: "Có lẽ mọi việc đều ổn" và "Chúng tôi có thể chứng minh chính xác điều gì đã được thực hiện, vào thời điểm nào và vì lý do gì." Các cơ quan quản lý, tổ chức đăng kiểm, chủ hàng và các công ty bảo hiểm ngày càng không còn chấp nhận cách tiếp cận thứ nhất.
Từ lớp lưu trữ bằng chứng đến lớp kiểm soát
Điểm cốt lõi của số hóa không đơn thuần là chuyển các quy trình giấy tờ lên màn hình máy tính. Điều quan trọng hơn là thay đổi vị trí của hoạt động tuân thủ trên dòng thời gian. Thay vì chỉ thu thập bằng chứng sau khi sự kiện xảy ra để chứng minh tính hợp lệ của nó, các hệ thống số được kết nối có thể lập kế hoạch cho một hoạt động tuân thủ ngay từ trước khi nó diễn ra. Hệ thống có thể xác định trước những yêu cầu đối với một chuyến ghé cảng, một hoạt động xếp dỡ hàng hóa hoặc một chặng hành trình; nhắc nhở đúng người thực hiện đúng hành động vào đúng thời điểm; đồng thời tự động thu thập bằng chứng trong chính quá trình làm việc thay vì biến việc lập hồ sơ thành một nhiệm vụ hành chính riêng biệt.
Đây chính là sự khác biệt giữa:
· "Lớp bằng chứng" (Evidence Layer): chỉ ghi lại những gì đã xảy ra.
· "Lớp kiểm soát" (Control Layer): một hệ thống vận hành trực tiếp giúp đảm bảo các hành động đúng được thực hiện ngay từ đầu và tự động tạo ra bằng chứng chứng minh điều đó.
Hiện nay, nhiều ví dụ của mô hình này đã được triển khai trên hàng nghìn tàu, bao gồm giám sát GPS và tuyến hành trình theo thời gian thực, cảnh báo tự động về yêu cầu tuân thủ môi trường khi tàu sắp đi vào vùng biển có quy định đặc biệt, các biểu mẫu SMS được tự động điền sẵn dữ liệu từ nhật ký điện tử.
Thực tế triển khai: Nền tảng MORSE
Nền tảng MORSE của Prevention at Sea là một ví dụ điển hình cho xu hướng phát triển này. Ban đầu được xây dựng như một giải pháp nhật ký điện tử, MORSE hiện đã phát triển thành một nền tảng toàn diện về quản lý tuân thủ và due diligence. Hệ thống này đã đạt chứng nhận ISO 21745, được các tổ chức đăng kiểm CCS, LR, KR và ClassNK phê duyệt và đáp ứng yêu cầu của IMO MEPC.312(74).
MORSE hiện tích hợp trong một nền tảng thống nhất gồm nhật ký điện tử, hồ sơ SMS và HSQE, theo dõi tuân thủ các quy định về môi trường, thông tin khai thác cảng, quản lý giờ làm việc và nghỉ ngơi, quản lý tuân thủ hành trình, chuẩn bị cho đánh giá TMSA, DryBMS, SIRE 2.0 và RightShip và mô-đun hỗ trợ thuyền viên bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Toàn bộ hệ thống có thể hoạt động cả trực tuyến và ngoại tuyến. 
Về mặt thương mại, lợi ích của việc kết nối tất cả các mô-đun này thay vì vận hành riêng lẻ là rất đáng kể. 
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Khi mở rộng trên quy mô cả đội tàu, hiệu quả tích lũy ngày càng lớn. Các lợi ích về hiệu quả quản lý ở cấp doanh nghiệp chiếm gần một phần ba tổng giá trị mang lại, cho thấy một nền tảng tuân thủ tích hợp thực sự là một công cụ quản trị chứ không chỉ là một phần mềm phục vụ các hoạt động trên tàu.
Có lẽ thay đổi quan trọng nhất chính là khả năng hiển thị. Nếu trước đây ban lãnh đạo chỉ nhận được các báo cáo tuân thủ dưới dạng báo cáo tháng hoặc báo cáo sau đánh giá, thì nền tảng số tích hợp cho phép các bộ phận quản lý trên bờ theo dõi tình trạng của toàn bộ đội tàu theo thời gian thực. Những sai lệch được phát hiện ngay khi phát sinh thay vì nhiều tuần sau mới được nhận ra. Khả năng giám sát này cũng thay đổi cách các văn phòng quản lý sử dụng thời gian và ngân sách đi công tác.
Trước đây, khi cần xác minh một vấn đề liên quan đến tuân thủ, doanh nghiệp thường phải cử nhân viên lên tàu kiểm tra trực tiếp. Điều này làm phát sinh chi phí đáng kể, không chỉ đối với chính con tàu đó mà còn ảnh hưởng đến việc quản lý các tàu khác do cùng nhóm nhân viên phụ trách. Với MORSE, văn phòng luôn có được bức tranh cập nhật liên tục về tình trạng của từng tàu. Vì vậy, nhiều nội dung kiểm tra có thể được xác minh ngay từ đất liền mà không cần phải cử người lên tàu. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí đi lại ngoài kế hoạch và cho phép đội ngũ quản lý tập trung nguồn lực vào toàn bộ đội tàu thay vì phải dành quá nhiều thời gian cho từng chuyến kiểm tra riêng lẻ.
Số hóa không thay thế con người mà phải bao quát yếu tố con người
Một hệ thống due diligence chỉ dựa trên cảm biến và hồ sơ điện tử vẫn tồn tại một điểm mù là con người vận hành con tàu. Chính vì vậy, các cuộc thảo luận tiên tiến về tuân thủ trong ngành hiện nay luôn gắn liền với việc đánh giá năng lực thực hiện công việc của thuyền viên. Việc đánh giá năng lực thuyền viên theo phương pháp có cấu trúc và dựa trên bằng chứng, bao gồm cả đánh giá năng lực hành vi bằng công nghệ thực tế ảo (VR), vốn đã được công nhận trong SIRE 2.0, đã mở rộng phạm vi của due diligence từ câu hỏi: "Thiết bị và hồ sơ có đáp ứng yêu cầu hay không?" sang câu hỏi: "Thuyền viên có thực sự đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khai thác thực tế hay không?"
Một bộ hồ sơ due diligence có thể chứng minh đồng thời cả mức độ sẵn sàng về kỹ thuật và mức độ sẵn sàng của con người sẽ có tính thuyết phục và khả năng bảo vệ cao hơn nhiều so với một bộ hồ sơ chỉ chứng minh giấy tờ.
Điều này có ý nghĩa gì đối với các bộ phận quản lý việc tuân thủ?
Số hóa không làm cho các khuôn khổ quản lý như SIRE 2.0, TMSA, DryBMS, RISQ, MARPOL hay MLC trở nên đơn giản hơn. Ngược lại, các tiêu chuẩn này đang ngày càng hội tụ và trở nên chặt chẽ hơn. Sự hợp tác giữa các tổ chức đăng kiểm với các nhà cung cấp giải pháp tuân thủ chuyên ngành trong các chương trình như DryBMS cho thấy ngành hàng hải đang coi việc phân tích khoảng cách và so sánh chuẩn (benchmarking) là một hoạt động liên tục chứ không còn là nhiệm vụ định kỳ.
Điều mà số hóa thực sự thay đổi chính là mô hình vận hành nằm phía sau các khuôn khổ đó. Hoạt động tuân thủ không còn là công việc phải gấp rút tái dựng dưới áp lực khi có thanh tra, mà trở thành một quá trình được quản lý liên tục. Due diligence cũng không còn là một bộ hồ sơ chỉ được tập hợp để vượt qua một cuộc kiểm tra, mà trở thành một hệ thống bằng chứng sống, luôn được cập nhật, luôn sẵn sàng bảo vệ doanh nghiệp, bất kể có ai yêu cầu xem hay không.
Đối với một ngành mà chỉ một chi tiết nhỏ bị bỏ sót cũng có thể dẫn đến những hậu quả rất lớn về thương mại và uy tín thì sự chuyển đổi từ chứng minh sau sự kiện sang kiểm soát liên tục có bằng chứng xác thực có lẽ là bước thay đổi quan trọng nhất trong lĩnh vực quản lý tuân thủ hàng hải trong suốt một thế hệ.
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FROM PAPER TRAILS TO PREDICTIVE COMPLIANCE
HOW DIGITALISATION IS REDEFINING MARITIME DUE DILIGENCE

THE DIGITAL CONTROL LAYER: LIVE, EVIDENCED COMPLIANCE
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$95K to $170K

Savings per vessel/year for vetting-
intensive fleets

15% to 35%

Reduction in admin & compliance costs

$10M+

Combined annual savings across a 100-
vessel fleet





